
Biểu kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1 năm 2026
trên địa bàn xã Vạn Linh
(Tính đến ngày 27/4/2026)

STT Thôn 

Loại vắc xin đã sử dụng

Dại chó, mèo Lở mồm long móng
(trâu, bò)

Viêm da nổi cục
(bò) Dịch tả lợn Châu Phi

1 Đông Thành 2 9
2 Làng Thượng 9 9
3 Xa Đán 24 9 29 8
4 Làng Càng 2 9 1
5 Làng Càng 1 12 4
6 Khun Đút 10 33

7 Mỏ Rọ 32 33 77

8 Pa Ràng 43 25 3 54
9 Mỏ Cấy 21 1

10 Phố Mới 51 2

11 Phố Cũ 23
12 Đông Khao 31 2
13 Giáp Thượng 1 8

14 Nam Lân 1 30 10
15 Nam Lân 2 60
16 Thạch Lương 43
17 Na Cà 4 2
18 Tồng Càn 7 17 7
19 Thống Nhất 20 8
20 Đơn Xa
21 Hoa Tâm 21 23 20
22 Lũng Na 35 19 11 28
23 Thần Lãng 42 11
24 Trung Tâm 29 19
25 Nà Lai 21 10
26 Nà Tẻng 2
27 Làng Đăm

Tổng 582 217 43 232
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